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THƯ NGỎ 

KÍNH GỬI: CHỦ ĐẦU TƯ VÀ QUÝ KHÁCH HÀNG ! 

Lời đầu tiên, Chúng tôi Công ty Cổ phần Kiểm định XD Miền Tây gửi đến 

Chủ đầu tư và quý khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và 

thành công! 

Công ty Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chủ đầu tư và quý khách hàng đã, 

đang và sẽ chọn chúng tôi được trở thành người bạn đồng hành cũng như dành 

sự tín nhiệm và sử dụng dịch vụ; sản phẩm của chúng tôi. 

Công ty Cổ phần Kiểm định XD Miền Tây đã và đang không ngừng phát 

triển trong lĩnh vực kiểm định chất lượng xây dựng tạo được sự uy tín, tin tưởng 

và tín nhiệm. Thông thường nhiều người có cảm giác thiếu tự tin khi hợp tác 

với những con người trẻ tuổi, cho dù họ đã có kinh nghiệm hay thật sự giỏi và 

rất chuyên nghiệp. Tuy vậy, những “Người trẻ” chúng tôi tin rằng sẽ làm quý 

vị hài lòng và thay đổi suy nghĩ ấy khi hợp tác cùng chúng tôi. 

Với phương châm “Cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa” – Chúng tôi sẽ 

làm cho Chủ đầu tư và quý khách hàng thấy được sự chuyên nghiệp lành nghề, 

giàu kinh nghiệm, có tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trong 

công việc. 

Rất mong được hợp tác, giúp đỡ của Chủ đầu tư và quý khách hàng. 

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! 

 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH 

XD MIỀN TÂY 

Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Toàn 
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 
 

- Công ty Cổ phần Kiểm định XD Miền Tây là Công ty Cổ phần được thành lập 

và tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Kiểm định XD Miền Tây 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18, Đường Nguyễn Du, Khu vực 9, Phường Vị Thanh, 

Thành phố Cần Thơ 

- Điện thoại: 02936.266.777      Fax: 02936.266.777 

- Địa chỉ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 

Số D2-11, Đường số 46, Khu Dân cư 586, Phường Hưng Phú, Thành phố Cần Thơ. 

- Thông tin Phòng thí nghiệm: PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH 

XÂY DỰNG 

- Email: kiemdinhmientaylas1214@gmail.com 

- Mã số thuế: 6300215462 

- Mã số chi nhánh: 6300215462 – 002 

- Số tài khoản: 0027 0635 9999 

- Tại: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang. 

- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng, Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng. 
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II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

1. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). 

2. Kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng công trình xây dựng, an toàn chịu lực. 

3. Thí nghiệm vật liệu xây dựng (công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng) 

4. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

5. Thử tĩnh các công trình xây dựng (công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng) 

6. Đánh giá tác động môi trường 

7. Quan trắc lún các công trình xây dựng (giao thông, thủy lợi, dân dụng) 

8. Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình 

9.  Khảo sát địa hình xây dựng công trình 

10.  Khảo sát địa chất xây dựng công trình 

11.  Bảo trì các công trình xây dựng 
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III. CƠ SỞ PHÁP LÝ  
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IV. HỒ SƠ NHÂN SỰ 

TT HỌ TÊN 
NĂM 

SINH 

CHỨC 

VỤ 

CHUYÊN 

MÔN 
ĐÀO TẠO KHÁC 

1 Lê Văn Toàn 1989 Giám đốc   

2 Nguyễn Quang Thành 1984 
Phó Giám 

Đốc 
Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ Thử nghiệm 

tính chất cơ lý của Vật 

liệu xây dựng (Bê tông, 

cát, đá, xi măng) 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

hiện trường kiểm tra độ 

toàn vẹn và sức chịu tải 

của cọc 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

viên chuyên ngành giao 

thông 

3 Nguyễn Hoàng Phước 1999 

Trưởng 

phòng thí 

nghiệm 

Kỹ sư XD 

+ Chứng nhận quản lý 

phòng thí nghiệm 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

viên chuyên ngành giao 

thông 

4 Lê Thị Hường 1990 
Phó phòng 

thí nghiệm 

Quản trị 

kinh doanh 

+ Chứng chỉ thí nghiệm, 

kiểm định VLXD công 

trình giao thông 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

hiện trường kiểm tra độ 

toàn vẹn và sức chịu tải 

của cọc 

5 Phạm Văn Thông 1990 Cán bộ  KT 

Kỹ sư Kỹ 

thuật Công 

trình 

 

6 Hứa Quốc Bửu 1985 Cán bộ  KT 
Kỹ sư XD 

DD và CN 

+ Chứng nhận Bồi dưỡng  

thí nghiệm về bê tông và 

vật liệu xây dựng 

+ Chứng nhận quản lý 

phòng thí nghiệm 

+ Chứng nhận BD nghiệp 

vụ Kiểm định Chất lượng 

Công trình XD 

7 Lê Kim Hà 1983 Cán bộ  KT 

Kỹ sư thủy 

công đồng 

bằng 
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8 
Nguyễn Hữu Nhật 1999 Cán bộ  KT  

+ Chứng chỉ Thử nghiệm 

cơ lý xi măng, Bê tông và 

cốt liệu cho bê tông 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

viên chuyên ngành giao 

thông 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

hiện trường kiểm tra độ 

toàn vẹn và sức chịu tải 

của cọc 

+ Chứng chỉ sơ cấp vận 

hành máy công trình 

(máy khoan) 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

vật liệu công trình giao 

thông 

9 Trần Tuấn Thành 1982 Cán bộ  KT 

Kỹ sư Kỹ 

thuật Công 

trình 

+ Chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý phòng 

thí nghiệm 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

hiện trường kiểm tra độ 

toàn vẹn và sức chịu tải 

của cọc 

+ Chứng nhận Bồi dưỡng  

nghiệp vụ kiểm định chất 

lượng CTXD 

10 Cao Mạnh Phát 1983 Cán bộ  KT 

Kỹ sư thủy 

công đồng 

bằng 

 

11 Lê Hoàng 1983 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

viên chuyên ngành giao 

thông 

12 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1983 Cán bộ  KT 

Kỹ sư Kỹ 

thuật môi 

trường 

 

13 Nguyễn Thị Trúc Linh 1990 Kế toán Trung cấp 
Chứng nhận BD Nghiệp 

vụ Kế toán 

14 Đỗ Trung Thiện 1990 Cán bộ  KT 
Kỹ sư XD 

DD và CN 
 

15 Nguyễn Thanh Điền 1988 Cán bộ  KT 
Trung cấp 

XD 
 

16 Nguyễn Thị Nhứt Phượng 1988 
Kế toán 

trưởng 
Trung cấp 

Chứng nhận BD Nghiệp 

vụ Kế toán 
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17 Nguyễn Văn Hiếu 1990 Cán bộ  KT Trung cấp  

18 Trần Hoàng Dũng 1991 Cán bộ  KT 
Kỹ sư DD 

và CN 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

viên chuyên ngành XD 

+ Chứng nhận thí 

nghiệm, kiểm định về vật 

liệu công trình giao thông 

19 La Chí Lực 1998 Cán bộ  KT Kỹ sư XD   

20 Đinh Bình Phước 1990 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 
+ Chứng nhận quản lý 

phòng thí nghiệm 

21 Hà Văn Thường 1980 Cán bộ  KT 
Kỹ sư CT 

Nông Thôn 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

viên chuyên ngành xây 

dựng giao thông 

22 Lê Thị Huyền Minh 1985 Cán bộ  KT 
Cử nhân 

Địa chất 
 

23 Đinh Văn Tánh 1978 Cán bộ  KT 

Kỹ sư Địa 

chất – Dầu 

khí 

 

24 Phạm Công Luận 1979 Cán bộ  KT Kỹ sư XD  

25 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1995 Kế toán Trung cấp 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

viên chuyên ngành giao 

thông 

26 Trương Hoàng Nam 1993 Cán bộ  KT Trung cấp 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

viên chuyên ngành giao 

thông 

27 Phan Thị Bé Tám 1998 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 

+ Chứng nhận thí 

nghiệm, kiểm định về vật 

liệu công trình giao thông 

28 Phan Văn Thuận 1981 Cán bộ  KT Kỹ sư XD  

29 Võ Quốc Tuấn 1986 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 

+ Chứng nhận thí nghiệm 

cơ lý đất trong phòng và 

hiện trường 

30 Hàng Duy Khang 1999 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ thí nghiệm, 

kiểm định VLXD công 

trình giao thông 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

hiện trường kiểm tra độ 

toàn vẹn và sức chịu tải 

của cọc 

31 Nguyễn Sanh Hà 1989 Cán bộ  KT 
Cử nhân 

Địa chất 
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32 Nguyễn Tuấn Kiệt 2000 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ thí nghiệm, 

kiểm định VLXD công 

trình giao thông 

33 Lê Văn Khanh 1969 Cán bộ  KT 
Kỹ sư XD 

Cầu đường 
 

34 Nguyễn Phi Hành 2001 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ thí nghiệm, 

kiểm định VLXD công 

trình giao thông 

35 Trần Mạnh Đình 2001 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ thí nghiệm, 

kiểm định VLXD công 

trình giao thông 

36 Nguyễn Quang Vinh 1996 Cán bộ  KT Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ thí nghiệm, 

kiểm định VLXD công 

trình giao thông 

37 Nguyễn Duy Thiện 2000 Cán bộ  KT 
Kỹ sư Kỹ 

thuật XD 

+ Chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý phòng 

thí nghiệm 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

hiện trường kiểm tra độ 

toàn vẹn và sức chịu tải 

của cọc 

38 Nguyễn Khắc Huy 2000 Cán bộ  KT 

 

Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

vật liệu công trình giao 

thông 

39 Lê Minh Phúc 1996 Cán bộ  KT 

 

Kỹ sư XD 

+ Chứng chỉ thí nghiệm 

vật liệu công trình giao 

thông 

 

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 
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V. BẰNG CẤP NHÂN SỰ 

 

 

 

 

 

  

Ông Nguyễn Quang Thành: Kỹ sư XD  

Ông Nguyễn Hoàng Phước: Kỹ sư XD  
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Ông Hứu Quốc Bửu: Kỹ sư XD DD và CN 

Bà Lê Thị Hường  
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Ông  Trần Tuấn Thành: Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 

Ông Nguyễn Hữu Nhật  
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Ông Lê Hoàng: Kỹ sư XD  

Ông Trần Hoàng Dũng: Kỹ sư DD và CN 
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Bà Phan Thị Bé Tám: Kỹ sư XD  

Ông La Chí Lực: Kỹ sư XD  
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Ông Hàng Duy Khang: Kỹ sư XD  

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt: Kỹ sư XD  

Ông Nguyễn Phi Hành: Kỹ sư XD  
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Ông Trần Mạnh Đình: Kỹ sư XD  

Ông Nguyễn Quang Vinh: Kỹ sư XD  

Ông Nguyễn Duy Thiện: Kỹ sư XD  
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Ông Nguyễn Khắc Huy: Kỹ sư XD  

Ông Lê Minh Phúc: Kỹ sư XD  
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VI. THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ PHÒNG THÍ 

NGHIỆM 

DANH MỤC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG 

1 Bộ chân giá phơi Inox 2 

2 Bộ con đội 200T + Kích thủy lực Việt Nam + Bơm tay 2 

3 Bộ thiết bị thử bám dính USA Model PosiTest AT 2 

4 
Bộ thiết bị thử tải tĩnh cọc VN gồm kích 200T với đồng hồ áp lực 60 

x 1Mpa, bơm tạo áp bằng tay, ống dầu chịu áp lực 
2 

5 Bộ khuôn khối 150mm/3 mẫu 6 

6 Bình xác định hàm lượng bụi bùn sét của cát – Việt Nam 2 

7 Bộ dầm chuẩn, dầm thủy lực 6 

8 Bộ Palăng xích 1T 2 

9 Bộ sàn phi 300 TQ (7 cái + nắp đáy) 2 

10 Bộ côn độ sụt bê tông Việt Nam 4 

11 Bộ Vica thí nghiệm xi măng 2 

12 Bình rửa cát Việt Nam 2 

13 
Bộ lấy mẫu đất TQ (gồm đầu lấy mẫu dung tích 100ml, thanh khoan 

có chia vạch, dụng cụ đẩy mẫu đất 
2 

14 Búa thử độ cứng bê tông Model C380 – Italy 2 

15 
Bơm hút chân không Model 2 XZ – 1 TQ (kèm đồng hồ chân không 

760mm Hg) 
2 

16 Bình hút chân không – TQ bằng thủy tinh D300mm 2 

17 Bảng màu chuẩn VN – Theo ASTM C40 2 

18 
Bộ thùng đong xác định KLTT của đá – Việt Nam (gồm các loại: 1,2;5, 

10;20 lít, vật liệu bằng thép phủ sơn 
2 
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19 
Bộ cối nén dập xilanh của đá VN (gồm các cỡ D75 x H75, D150 x 

H150) 
2 

20 

Bộ thí nghiệm nén tỉnh – VN (Gồm: tấm thép cứng D330mm, dụng cụ 

gá đầu cần gồm 01 đoạn D150 x 100 mm, kích 30 tấn TQ kèm đồng 

hồ áp lực 600 Kgf/cm (Đức):01 cái 

2 

21 Bộ cói chày Proctor tiêu chuẩn VN 2 

22 Bộ cói chày đồng VN 4 

23 
Cần Benkelman tỉ lệ 1:2 – VN (Vật liệu bằng nhôm nhẹ. Kèm bộ rung 

bằng điện và 02 đồng hồ chuyển vị 100 mm TQ) 
2 

24 Cân kỹ thuật điện tử Model DJ 3000 TW – Shinko – Nhật 2 

25 
Cân điện tử Ohaus – Mỹ Model BC 30, khả năng cân 30 kg, độ độc 

được 1g + phí kiểm định 
2 

26 
Cân phân tích OHAUS – USA Model PA 214, khả nâng cân 210g, độ 

đọc được 0,0001g 
2 

27 Dụng cụ uốn mẫu, gá, nén mẫu… 2 

28 Dụng cụ thử thấm đất TST 70 2 

29 Dụng cụ chân không 2 

30 Đe chuẩn taly 2 

31 Dụng cụ thử độ sjt K – slump USA 2 

32 Đồng hồ bấm giấy 2 

33 Đồng hồ so 0 – 50 mm Nhật 6 

34 Đồng hồ so 0 – 50 mm TQ 8 

35 Máy đo xa DLE 70 (máy đo khoảng cách) 2 

36 Máy khoan bosch GBH 2-22E 2 

37 Máy dò đa năng D – Tect 100 2 

38 Máy nén bê tông TQ model TYA-2000 2 

39 Máy siêu âm bê tông Model C369 – Matest – Italy 2 

40 Máy nén đất cố kết tam liên một trục 6 
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41 Máy cắt đất 3 tốc độ 2 

42 Máy li tâm nhựa chiếc nhựa TQ 2 

43 Máy toàn đạt GTS – 105 N, chân nhôm kinh vĩ 2 

44 Máy đo PH – Bồ Đào Nha 2 

45 Máy khuất từ gia nhiệt TQ 2 

46 Máy thủy bình 2 

47 Máy mài GWS 7 – 100 2 

48 Máy dò DMF 10200m 2 

49 Máy kéo thép 1000KW Model WC 1000 2 

50 Máy Marshall 2 

51 Máy đo sâu Hondex PS.7 2 

52 Khuôn Lê Chatelier – TQ 4 

53 Khuôn khối 150mm/3 mẫu 6 

54 Khuôn đúc mẫu 40 x 40 x 160 mm TQ 4 

55 Khuôn nén dập xi lanh 2 

56 Ống đong 100ml 2 

57 Tỷ trọng kế loại B (0-60) 2 

58 Thước thẳng TQ 2 

59 Tủ sấy 300 độ C Model 101 – 2 – TQ kèm 2 khay để mẫu 2 

60 Thùng xác định hàm lượng bụi, bùn, sét của đá 2 

61 Thùng dưỡng hộ Xi măng VN  

62 Hộp thí nghiệm độ ẩm bằng nhôm TQ 20 

63 Phễu rót cát xác định dung lượng hiện trường TQ 2 

64 Phễu chứa vật liệu – VN 2 

65 Adapter Cân điện tử BC 30 2 
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66 Mõm phòng độc R 246 4 

67 Quang kế Trung Quốc 2 

68 Pallet (Xe nâng tay) 2 

69 Gá bắt đồng hồ chuyển vị 12 

70 Máy nén CBR – 2 TQ 2 

71 Thiết bị thử độ thấm bê tông HS40 TQ 2 

72 Máy khoan ống  - 250mm – 6250 N 2 

73 Bộ máy trắc địa GPS S65 2 

74 Bộ đo giới hạn chảy casagrande model S170 2 

75 Thước cặp điện tử Insize 1112-150 2 

76 Bộ ngàm kéo cáp TQ 2 

77 Máy thủy bình D2S2 2 

78 Máy ảnh sony W530 2 

79 Khuôn 159 /150 x3 mẫu 4 

80 Cân điện tử 15kg 4 

81 Cân điện tử 1000g 2 

82 Mâm lớn, mâm nhỏ 8 

83 Sàn cát 24 

84 Bảng so màu Việt Nam 2 

85 Dao vòng + đế 100 cm 2 

86 Máy nén bê tông 200 tấn, hiệu số Model TYE – 2000C TQ 2 

87 Phễu rót cát TQ 3 

88 Bộ cối chày Protor tiêu chuẩn 1 

89 Máy nén đa năng WDW-100D thí nghiệm vải địa kỹ thuật 2 

90 Dao vòng + đế 200 cm 2 
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91 Thiết bị kim lún nhựa SZR-3 1 

92 Mũi khoan bê tông đường kính lớn 44x370 1 

93 Mũi khoan bê tông đường kính lớn 102x350 1 

94 Mũi khoan bê tông đường kính lớn 152x350 1 

95 Mũi khoan bê tông đường kính lớn DZ 76x365 1 

96 Máy khoan bê tông DZZ200S 1 

97 Máy thử nén – uốn YAW-300G (Model: TYA – 300) 1 

98 Tủ sấy 101-2A 1 

99 Máy thí nghiệm thử thấm vải địa 1 

100 Máy áp lực kháng bục của vải địa 1 

101 Lò nung SX2-5-12 1 

102 Bộ chày cối proctor cải tiến 1 

103 Dụng cụ thí nghiệm xác định thời gian đông kết của xi măng (Vicat) 1 

104 Máy thí nghiệm đầm tạo mẫu đất CBR tự động Model: SDJ 1 

105 Bình tỉ trọng xi măng 250ml 1 

106 Đồng hồ so thử tĩnh 0-100mm 4 

107 Dụng cụ thí nghiệm Bentonite ANY-1 3 

108 Gá nén – uốn mẫu xi măng 40x40x160mm 1 

109 Máy xác định chớp cháy nhựa 1 

110 Máy xác định hóa mềm nhựa 1 

111 Thiết bị xác định độ góc cạnh cát 1 

112 Thiết bị xác định độ góc cạnh đá 1 

113 Bộ xác định KLR nhựa đường (bao gồm máy hút chân không) 1 

114 Bộ xác định hòa tan Tricloetylen 1 

115 Bộ nhủ tương của nhựa lỏng 1 



HỒ SƠ NĂNG LỰC 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 31 

 

116 Bộ đương lượng cát 1 

117 Sàng vật liệu bê tông nhựa 12 

118 Cân thủy tĩnh 5kg 1 

119 Bể ổn nhiệt 1 

120 Nhiệt kế điện tử 1 

121 Nhiệt kế cơ 1 

122 Thiết bị tổn thất khi nung của nhựa 1 

123 Thân khuôn Marshall 30 

124 Đế khuôn 4'' Marshall 2 

125 Cổ khuôn 4'' Marshall 1 

126 Kích lấy mẫu 1 

127 Gá nén Marshall 1 

128 Giấy lọc chiết nhựa 50 

129 
Bộ con đội 30T + Bơm tay kích thủy lực 1 chiều (Đo E bằng tấm ép 

cứng) 
3 

130 Khuôn đúc mẫu bê tông trụ bằng nhựa 150x300mm 100 

131 Khuôn đúc mẫu bê tông trụ bằng nhựa 15x15x15cm 30 

132 Nước cất 1 

 

 

 

 

 

 

 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 
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MỘT SỐ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TIÊU BIỂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁY NÉN BÊ TÔNG 

 

MÁY KÉO VẢI ĐỊA KỸ THUẬT MÁY KÉO THÉP 

 

MÁY THỬ NÉN – UỐN 

 

MÁY NÉN BÊ TÔNG 

 

BỂ ĐIỀU NHIỆT 
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MÁY CẮT ĐẤT 

 

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ KIM LÚN MÁY NÉN ĐẤT 

 

MÁY TRỘN XI MĂNG MÁY MÀI MÒN LOSANGELES CÔN ĐO DỘ SỤT      

BÌNH RỬA                                                                      BỘ SÀNG CÁT ĐÁ BÌNH RỬA                                                                      

PHẾU XĐKL THỂ TÍCH XỐP BỘ KÍCH THỬ TĨNH BỘ PHỂU RÓT CÁT 
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ỐNG ĐONG 

 

BÀN DẰN                                                                

CÂN ĐIỆN TỬ 

                  CÂN ĐIỆN TỬ 

 

BỘ CỐI CHÀY 

KHUÔN LẤY MẪU BÊ TÔNG 

 

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ 

BÚA THỬ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG – SÚNG BẮN BÊ TÔNG 

GÁ ÉP  BÌNH ĐO TỶ TRỌNG XI MĂNG 
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BỂ ỔN NHIỆT  

BÊ TÔNG NHỰA 

CÔN THỬ ĐỘ SỤT 

 BÊ TÔNG 

 

KÍCH ĐO E 32 TẤN 

 

GIẤY LỌC  

CHIẾT NHỰA 
KHUÔN BÊ TÔNG 

XÁC ĐỊNH HÓA MỀM 
KHỐI LƯỢNG RIÊNG 

CỦA NHỰA 

ĐƯƠNG LƯỢNG ĐÁ 

ĐƯƠNG LƯỢNG CÁT 
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CHƯNG CẤT NHỦ TƯƠNG BẮT LỬA 
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VII. CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ VÀ ĐANG 

THỰC HIỆN 

KÊ KHAI CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG  

THỰC HIỆN 

STT TÊN HỢP ĐỒNG 
CHỦ ĐẦU TƯ/ ĐƠN VỊ YÊU 

CẦU 

I. Thí nghiệm Khoan và nén mẫu Cọc xi măng đất 

1 

Thí nghiệm cọc xi măng đất gói thầu số 14, 15 

dự án: Đường tuần tra Biên giới tỉnh An Giang 

(giai đoạn 2017- 2020) 

Ban Quản lý Dự án Đường 

TTBG/Quân Khu 9 

2 

Thí nghiệm cọc xi măng đất gói thầu số 16, 17, 

18 thuộc dự án: Đường tuần tra Biên giới tỉnh 

An Giang (giai đoạn 2017- 2020) 

Bộ Tư Lệnh/Quân Khu 9 

3 

Thí nghiệm vật liệu, thiết  kế  cấp  phối CDM, 

khoan và nén mẫu cọc đất gia cố xi măng của 

Dự án: Đường Vành đai phía tây thành phố Cần 

Thơ 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp 

An Đông 

4 

Thí nghiệm cọc xi măng đất Gói thầu số 14: Thi 

công xây dựng XL4 đoạn từ Km85+550 đến 

Km94+620 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ 

thi công) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường 

bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 

giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa 

bàn thành phố Cần Thơ 

Liên danh Công ty Cổ phần Xây 

dựng Dịch vụ và Thương mại 68  - 

Công ty Cổ phần 471 – Công ty 

TNHH Tập đoàn Định An 

II. Thí nghiệm Siêu âm, Biến dạng lớn (PDA) và Biến dạng nhỏ (PIT) của cọc 

1 

Tư vấn thí nghiệm siêu âm và thử biến dạng lớn 

(PDA) của cọc khoan nhồi công trình: Trường 

Tiểu Học An Lạc, quận Ninh Kiều 

Ban QLDA và Phát triển Qũy đất 

quận Ninh Kiều 

2 

Tư vấn thí nghiệm siêu âm và thử biến dạng lớn 

(PDA) của cọc khoan nhồi công trình: PT/PQ-

22 

CN Công ty TNHH MTV 622 Xí 

nghiệp công trình Giao thông thủy 

lợi 
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3 

Tư vấn thí nghiệm siêu âm và thử biến dạng nhỏ 

(PIT) của cọc khoan nhồi công trình: Đường 

tuần tra biên giới tỉnh An Giang – gói thầu số 

19 

Công ty Cổ phần 3/2 BQP 

4 

Tư vấn thí nghiệm siêu âm và thử biến dạng lớn 

(PDA) của cọc khoan nhồi công trình: Trạm 

110kv và đường dây đấu nối Tân Phú Thạnh 

Công ty TNHH Xây dựng Điện May 

III. Kiểm định chất lượng công trình. 

Kiểm định chất lượng công trình Thủy Lợi 

 

1 

Công trình: Xây dựng đê bao ngăn lũ kết hợp 

đường giao thông nông thôn xã Vị Tân, tỉnh 

Hậu Giang. 

UBND thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

2 

Công trình: Các Cống Bến Tranh, Tây Biên, 

Cầu Ván, Nhà Máy, Bà Tích thuộc tiểu dự án 

khép kín tuyến đê, Cống vùng Ô Môn Xà No 

(giai đoạn 1) 

HTX Xây dựng Thanh Bình 

3 

Công trình: Kè gia cố Đê Xà No – Giai đoạn 1 

thuộc tiểu dự án khép kín tuyến đê, Cống vùng 

Ô Môn, Xà No (giai đoạn 1). 

HTX Xây dựng Thanh Bình 

4 Công trình: Nâng cấp tuyến đê bao Long Mỹ 2 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ 577 

5 
Công trình: Thi công xây dựng cống kết hợp 

giao thông qua cửa kênh Huyện Kệ  

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng  Giao Thông 2 

6 
Công trình: Sữa chữa nâng cấp hệ thống thuỷ 

lợi huyện Châu Thành A 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Châu Thành A 

7 

Công trình: Kè chống sạt lở Ô Môn thành phố 

Cần Thơ (gđ 2) Từ gạch tắc Ông Thục đến 

Mương Cùng 

Công ty CP Xây lắp Thủy lợi Hưng 

Yên 

8 
Cộng đồng phòng tránh thiên tai Trạm cấp 

nước xã Trinh Phú 

Công ty Cổ Phần Điện nước Ngọc 

Ngân 

9 

Gói XL03: Kè phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ 

sông tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang", Dự án Xử lý 

sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long (Kè Mái Dầm) 

Công ty Cổ phần ĐTXD Công trình 

Giao thông 309 
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10 

Gói XL03: Kè phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ 

sông tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang", Dự án Xử lý 

sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long (Kè Rạch Vọp) 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu và 

Đầu tư Chợ Gỗ Tài Anh 

11 

Gói XL03: Kè phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ 

sông tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang", Dự án Xử lý 

sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long (Biển Sóc Trăng) 

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 

Dịch vụ Kim Sơn 

Kiểm định chất lượng công trình Giao thông – Cầu đường 

12 
Công trình: Đường Nguyễn An Ninh thành 

phố Vị Thanh 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

13 Công trình: Cầu KH9, xã Vị Tân 
UBND thành phố Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

14 
Công trình: Đường Nguyễn Chí Thanh thành 

phố Vị Thanh 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

15 
Công trình: Đường Lương Tâm, Vĩnh Thuận 

Đông, huyện Long Mỹ UBND huyện Long Mỹ 

16 Công trình: Đường Nguyễn Chí Thanh. UBND huyện Vị Thủy 

17 Công trình: Tuyến Trà Uối HTX Hân Phát 

18 Công trình: Tuyến Rạch Chanh HTX Hân Phát 

19 Công trình: Tuyến Trà Bay HTX XD Phú Thạnh 

20 Công trình: Tuyến Rạch Chôm – Bà Mười HTX Trung Tín 

21 Công trình: Tuyến Tân Mỹ 2 Cty TNHH MTV Đức Tuấn 

22 Công trình: Tuyến Lộ Mới Cty CP ĐT & XD Thuận Trung 

23 Công trình: Tuyến hai Vàm Cái Ngãi HTX XD Thanh Bình 

24 Công trình: Tuyến Đường Xuồng Trái Cty TNHH Trung Hưng 

25 
Công trình: Đường giao thông phường Thuận 

Hưng 
HTX XD Phú Thạnh 

26 
Công trình: Khắc phục sự cố đường dẫn cầu 

Trà Niền 
Cty Liên Hợp XD Vạn Cường 
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27 
Công trình: Phần đường trước Quảng trường 

UBND tỉnh giáp với Đường Tây Sông Hậu 

Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương Mại 299 

28 

Công trình: Tuyến đường tránh thị trấn Cây 

Dương thuộc đường tỉnh 927 huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương 

Mại 299 

29 

Công trình: Đường Võ Văn Kiệt TP. Vĩnh 

Long (Đoạn từ khu tái định cư – dân cư Bắc 

Mỹ Thuận giai đoạn 2 đến tuyến đường tránh 

Quốc lộ 1A) 

TT Phát triển Quỹ đất Vĩnh Long 

30 Công trình: Đường vào xã Trung Thạnh  

31 Công trình: Đường Cái dày Nhà Thờ 
Công ty Cổ phần Đầu tư An Hưng 

Thịnh 

32 
Công trình: Cầu Qua kênh mười thước, huyện 

Long Mỹ, Hậu Giang 
Công ty TNHH TM và Dịch vụ 577 

33 
Công trình: Đường số 3B – Đợt 1 – Cụm công 

nghiệp tập trung Đông Phú 1 – Giai đoạn 1 

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương 

mại Hoàng Sơn 

34 

Công trình: Đường vào trung tâm xã Trung 

Thanh, huyện Thốt Nốt (nay là huyện Cờ Đỏ), 

thành phố Cần Thơ 

Liên danh HTX Hân Phát và Công ty 

TNHH Thiên Tân 

35 

Dự án: Khu kinh tế Quốc Phòng Tứ giác Long 

Xuyên – QK9, gói thầu số 01: San lắp mặt 

bằng; Sân đường nội bộ; Hệ thống thoát nước 

CN Công ty TNHH MTV 622 Xí 

nghiệp công trình Giao thông thủy 

lợi 

36 

Công trình: Khu kinh tế Quốc Phòng Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp (gđ 1). Gói thầu xây 

dựng số 01: Xây dựng công trình đường Việt 

Thược, xã Tân Hộc Cơ, huyện Tân Hồng, 

Đồng Tháp 

CN Công ty TNHH MTV 622 Xí 

nghiệp công trình Giao thông thủy 

lợi 

37 

Công trình: Khu kinh tế Quốc Phòng Tứ giác 

Long Xuyên – QK9, gói thầu số 04: Thi công 

đường kênh Nông Trường 

CN Công ty TNHH MTV 622 Xí 

nghiệp công trình Giao thông thủy 

lợi 

38 
Công trình: Cầu qua Kênh 10 thước, huyện 

Long Mỹ, Hậu Giang 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ 577 

39 Công trình: Nâng cấp đường Nguyên Hồng 
Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng 

công trình 747 
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40 
Công trình: Nâng cấp mở rộng đường hàng 

Xoài 
Công ty TNHH TVTK XD Sông Đà 

41 
Công trình: Tuyến lộ Lê Bình – Phú Thứ - Tân 

Phú 

Công ty TNHH xây dựng Ngân 

Hùng 

42 

Công trình: Nâng Cấp Sữa Chữa Hệ Thống 

Thoát Nước, Đường Nội Bộ Khu Dân Cư 

Thạnh Mỹ 

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 

Công trình 747 

43 

Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang (giai đoạn 2017 – 2020) đoạn 2 gói thầu 

số 16 (Km 9+00 – Km 13+00) 

Chi nhánh Miền Nam – Công ty 

TNHH MTV Duyên Hải 

44 

Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang (giai đoạn 2017 – 2020) gói thầu số 18 

(Km 15+900 – Km 17+00) 

Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 

45 

Thi công xây dựng đoạn 2 (Km 17+00 – Km 

22+946,05) thuộc dự án: Đường tuần tra biên 

giới tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020 

Công ty Cổ phần 3/2-BQP 

46 

Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang (giai đoạn 2017 – 2020) gói thầu số 14 

thi công xây dựng đoạn 1 (Km 0+00 – Km 

15+00) 

Chi nhánh 207-7 Công ty TNHH 

MTV 207 

47 

Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang (giai đoạn 2017 – 2020) đoạn 2 gói thầu 

số 17 (Km 13+00 – Km 15+900) 

Công ty Thành An 195/Tổng công ty 

Thành An 

48 

Công trình Đường Tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang (giai đoạn 2017-2020); Hạng mục: cầu 

Bắc Đai thuộc gói thầu số 15. 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV 622 

– Xí nghiệp Cầu Đường 

49 

Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang (giai đoạn 2017-2020) Gói thầu số 15: 

Thi công xây dựng đoạn 2 (Km0+00 đến 

Km9+00) 

Công ty cổ phần Xây dựng Phúc Hậu 

50 
Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang; Gói thầu số 1 
Công ty CP Than Sông Hồng 

51 
Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang; Gói thầu số 2 

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp 

Trường Thành 
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52 
Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang; Gói thầu số 3 
Công ty Lũng Lô 

53 
Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang; Gói thầu số 4 
Công ty TNHH MTV Vạn Tường 

54 
Công trình: Đường tuần tra biên giới tỉnh An 

Giang; Gói thầu số 5 
Công ty TNHH MTV 207 

55 

Công trình: Mở rộng tuyến lộ Xẻo Lá (2 bên) ; 

Gói thầu: Thi công xây lắp hạng mục đường và 

cống bờ trái 

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tân 

Hiệp 

56 

Công trình: Tuyến lộ Lê Bình – Phú Thứ - Tân 

Phú; Gói thầu: Xây lắp hạng mục: Hệ thống 

thoát nước dọc hai bên tuyến đường (đoạn từ 

cây xăng Dương Hùng đến cầu Xẻo Lố) 

Công ty CP Thương mại Dịch vụ 

Sản xuất 69 

57 

Công trình: Tuyến đường lộ hậu kênh Thạnh 

Đông nối Mù U – Bến Bạ, quận Cái Răng, thành 

phố Cần Thơ 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Sông Hậu 

58 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Đường Giao thông nông thôn từ cầu chữ 

y đến xã Phú Tân 

Công ty Cổ phần Xây dựng Thiên 

Phúc 

59 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Rạch Cái 

Nai (đoạn từ đường dẫn cầu Cần Thơ đến Rạch 

Cái Nai) 

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tân 

Hiệp 

60 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Mở rộng tuyến lộ Rạch Bần (2 Bên) 

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tân 

Hiệp 

61 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Nâng cấp tuyến từ Ngã Ba lộ quận Bến 

Cầu đến Ngã Ba Bùng Binh 

Công ty TNHH Đenta 

62 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Mở rộng tuyến Lộ Ngã Bát (bên trái) 

Liên danh công ty cổ phần xây dựng 

Trần Gia – Công ty cổ phần xây 

dựng 726 

63 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Mở rộng tuyến rạch Lòng Ống (2 bên) 

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 

PCI 
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64 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Cải tạo, Sửa chữa các cầu tại Hẻm liên tổ 

5-6 và Hẻm liên tổ 12-20 Đường Nguyễn Văn 

Cừ, Phường An Khánh 

Công ty Cổ phần Xây dựng 726 

65 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Cải tạo, Nâng cấp một số tuyến hẻm 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều 

Công ty TNHH TM - DV - VT Ánh 

Mai 

66 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Cải tạo một số tuyến hẻm Phường Xuân 

Khánh, Quận Ninh Kiều 

Công ty TNHH MTV Tư vấn xây 

dựng Huỳnh Ánh 

67 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Kè cảnh quan và kè kênh dẫn thuộc dự án 

“Khu Dân cư Thương mại Vị Thanh” 

Công ty Cổ phần Khoa học Công 

nghệ Việt Nam (Busadco) 

68 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Công trình: Cải tạo, nâng cấp hẻm 18 

đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và hẻm 15 đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Tân An 

Công ty TNHH Xây dựng Thương 

mại và Dịch vụ Vương Trần 

69 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp công viên, bờ kè đường 

Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều (Đoạn từ cầu 

Nhị Kiều đến cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh) 

Công ty TNHH Cây Xanh Tây 

Nguyên 

70 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Gói thầu 

số 11: Thi công xây dựng từ Km2+640 đến 

Km6+280 “phần tuyến và các hạng mục trên 

tuyến; cầu và đường vào cầu: Ông Tường, Thầy 

Hùng, Ông Điều 

Công ty Cổ phần 471 

71 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Gói thầu 

số 17: Gói thầu số 17: Thi công phân đoạn 

Km6+080 – Km7+780 – Dự án đường vành đai 

phía tây thành phố Cần Thơ 

Công ty Cổ phần 471 

72 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Gói thầu: 

Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: 

Đường Tỉnh 918, thành phố Cần Thơ (Xây dựng 

và nâng cấp giai đoạn 1 từ điểm giao giữa 

Đường Tỉnh 918 với Đường 923 đến cầu Lộ 

Bức) 

Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ 

và Thương mại 68 
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73 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Gói thầu: 

Thi công xây dựng hạng mục Cầu Bảy Mộc, 

thuộc dự án Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến 

đường Nam Sông Hậu 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Cơ sở Hạ tầng Hoàng Nguyên 

74 

Thí nghiệm kiểm tra VLXD Gói thầu số 44: Thi 

công xây lắp công trình đoạn từ Km31+28 - 

Km43+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ 

thi công), Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần 

Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1) 

Công ty Cổ phần 471  

75 

Thí nghiệm kiểm tra VLXD Gói thầu số 44: Thi 

công xây lắp công trình đoạn từ Km31+28 - 

Km43+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ 

thi công), Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần 

Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1) 

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng 

Đại Phong 

76 

Thí nghiệm kiểm tra VLXD Gói thầu xây lắp số 

1: Xây lắp đoạn từ Km80+602 đến Km87+346 

và 04 cầu (cầu Cái Bát, cầu Sáu Nhạc, cầu Rạch 

Ranh và cầu Sông Lưu) thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long 

(giai đoạn 2) 

Liên danh Công ty TNHH thương 

mại và sản xuất Nhân An - Công ty 

TNHH Xây dựng Thành Phát - Công 

ty CP Tư vấn và Giám sát xây dựng 

Thăng Long 

Kiểm định chất lượng công trình Dân dụng – Hạ tầng kỹ thuật 

77 
Công trình: Trạm cấp nước tập trung xã Long 

Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

Trung tâm nước sạch và VSMT 

Nông thôn tỉnh Hậu Giang 

78 
Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã Lương 

Nghĩa 

UBND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang 

79 

Công trình: Nhà văn hóa lao động tỉnh Vĩnh 

Long, gói thầu số 2, Hạng mục: Hàng rào nhà 

bảo vệ. 

Liên Đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long 

80 

Công trình: Mở rộng mạng lưới cấp nước từ thị 

xã Ngã Bảy đến xã Tân Phú Thạnh, trạm tăng 

áp. 

Công ty TNHH một thành viên Cấp 

thoát nước Công trình Đô thị Hậu 

Giang 

81 
Công trình: Mở rộng mạng lưới cấp nước từ thị 

xã Ngã Bảy đến xã Tân Phú Thạnh, gói 03 

Công ty TNHH một thành viên Cấp 

thoát nước Công trình Đô thị Hậu 

Giang 
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82 
Công trình: Trụ sở làm việc chi cục quản lý thị 

trường thuộc sở Công thương tỉnh Hậu Giang. 
Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang 

83 
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư – 

dân cư Bắc Mỹ Thuận gia đoạn 2. 

Trung tâm phát triển quỹ đất Vĩnh 

Long 

84 Công Trình: Quảng Trường Tỉnh ủy Hậu Giang. Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang 

85 
Công trình: Tôn tạo và phát huy Di tích Chiến 

thắng Vàm Cái Sình 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hậu Giang 

86 
Công trình: Nhà trưng bày và phần trưng bày 

ngoài trời 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hậu Giang 

87 
Công Trình: Quảng trường công viên cây xanh 

khu hành chính tỉnh Ủy Hậu Giang. 
Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang 

88 

Công trình: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công 

trình Hệ thống cấp nước sạch Thị trấn Châu 

Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Trung tâm nước sạch và VSMT 

Nông thôn Bạc Liêu 

89 
Công trình: Hệ thống cấp nước sạch xã Châu 

Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

Trung tâm nước sạch và VSMT 

Nông thôn Bạc Liêu 

90 
Công trình: Hệ thống cấp nước sạch xã Định 

Thành, huyện Đông Hải, tỉnh BL 

Trung tâm nước sạch và VSMT 

Nông thôn Bạc Liêu 

91 

Công trình: Hệ thống cấp nước sạch ấp Nhà Lầu 

2, xã Ninh Thạnh Lợi A, H.Hồng Dân, tỉnh Bạc 

Liêu 

Trung tâm nước sạch và VSMT 

Nông thôn Bạc Liêu 

92 
Công trình: Hệ thống cấp nước sạch ấp 19, xã 

Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

Trung tâm nước sạch và VSMT 

Nông thôn Bạc Liêu 

93 
Công trình: Trụ sở UBND xã Tân Phước Hưng, 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang 

94 

Công trình: Khu hành chính UBND xã Tân 

Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang 

UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang 

95 Công trình: Nhà thi đấu Đa năng tỉnh Bạc Liêu 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bạc Liêu 

96 

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính 

Tỉnh ủy, các Ban đảng và khối Đoàn thể tỉnh 

Hậu Giang 

Văn phòng tỉnh ủy Hậu Giang 
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97 Công trình: Sửa chữa bờ bao kênh Bà Bóng Cty TNHH XD TM 688 

98 
Công trình: Tuyến Rạch Tranh Ranh Làng, xã 

Thạnh hòa, huyện Phụng Hiệp. 
UBND huyện Phụng Hiệp 

99 
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Phú 

An 
Cty TNHH XD TM Tấn Phát 

100 Công trình: Sửa chữa đập xã Đông Thạnh Cty TNHH XD TM 688 

101 
Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã Phú Tân, 

huyện Châu Thành 

Liên danh HTX XD & TM Vĩnh 

Thành – HTX XD Đức Thịnh 

102 
Công trình: Cổng chào đường nối Vị Thanh, 

Cần Thơ. 
Cty TNHH TM XD Trấn Thành 

103 
Công trình: Kiên cố hóa cống đập huyện Bình 

Tân 
Cty CP XD & PTNT Vĩnh Long 

104 
Công trình: Trạm cấp nước tập trung Long 

Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 

Công ty Cổ phần phát triển Huynh 

Đệ 

105 
Công trình: Trạm cấp nước tập trung Phụng 

Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

LD Công Ty TNHH XD Thành 

Công – Công ty TNHH Sáu Phát 

106 
Công trình: Trạm cấp nước tập trung Tân Bình 

thuộc xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp 

LD Công ty CP VIWASEEN 6 – 

Công ty  Cổ phần Công nghệ và TM 

Châu Âu 

107 

Công trình: Trạm cấp nước tập trung Vĩnh Viễn, 

thuộc xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

108 

Công trình: Trạm cấp nước tập trung Trường 

Long A, thuộc xã Trường Long A, huyện Châu 

Thành A, tỉnh Hậu Giang 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

109 

Công trình: Trạm cấp nước tập trung Vị Thủy, 

thuộc xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu 

Giang 

LD Công Ty TNHH XD Thành 

Công – Công ty TNHH Sáu Phát 

110 
Công trình: Trường Mẫu giáo Tân Phú (ấp Tân 

Trị 2 – Kênh Đê) 

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch 

vụ 2558 

111 

Công trình: Cải tạo sửa chữa 104 trạm cấp nước 

mini công suất 4- 6 m3 trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

Công ty TNHH TM và Dịch vụ 577 
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112 
Công trình: Sửa chữa Nhà Trưng bày di tích khu 

trù mật Vị Thanh – Hỏa Lựu 
Công ty TNHH Ngọc Anh Anh 

113 
Công trình: Cụm công nghiệp chế biến nông sản 

Tây Nam 

Công ty Cổ phần Bê tông Phan Vũ 

Cần Thơ 

114 

Công trình: Trạm cấp nước tập trung xã Trường 

Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

115 

Công trình: Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước 

xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

116 
Công trình: Đầu tư CSHT nuôi trồng thủy sản 

huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương Mại Hà Mỹ Hưng 

117 Công trình: Trường THPT chuyên Vị Thanh  

118 

Công trình: Nâng cấp mở rộng trạm cấp nước 

xã Thuật Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang 

Ban QLDA – ĐTXD huyện Long 

Mỹ 

119 
Công trình: Trụ sở trung tâm thông tin và ứng 

dụng khoa học Công nghệ thuộc sở KHCN 
Sở Khoa học Công nghệ 

120 
Công trình: Trường Mẫu giáo Phương Thạnh, 

xã Phương phú, huyện Phụng Hiệp Hậu Giang 
 

121 
Công trình: Trường THCS Bình Thành huyện 

Phụng Hiệp 
 

122 
Công trình: Nâng cấp, mở rộng, Trạm Y tế xã 

Vị Trung, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang 
Công ty TNHH Ngọc Anh Anh 

123 
Công trình: Nhà Văn hóa ấp Phương Thạnh, 

huyện Phụng Hiệp 
Công ty TNHH TM và Dịch vụ 577 

124 
Công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang 

– quy mô 500 giường 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp TP 

Cần Thơ 

125 

Công trình: Đường tạm phục vụ đi lại cho nhà 

đầu tư và người dân trong khu Công nghiệp 

Sông Hậu 

Công ty TNHH Nam Minh 

126 
Công trình: Hệ thống nước sạch xã An Phúc, 

Đông Hải, Bạc Liêu 

Công ty TNHH Công nghệ XD và 

TM Hòa Thắng 



HỒ SƠ NĂNG LỰC 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 48 

 

127 Công trình: Trường tiểu học Thới Thuận 1 
Công ty Cổ phần lắp đặt điện nước 

IEE 24/7 

128 
Công trình: Trường tiểu học Xuân Khánh, TP 

Cần Thơ 

Công ty Cổ phần lắp đặt điện nước 

IEE 24/7 

129 
Công trình : Trường Mầm non Sơn Ca, TP Cần 

Thơ 

Công ty Cổ phần lắp đặt điện nước 

IEE 24/7 

130 
Công trình : Trường Mầm non Cái Khế, TP Cần 

Thơ 

Công ty Cổ phần lắp đặt điện nước 

IEE 24/7 

131 Công trình: Ký túc xá đại học Cần Thơ Công ty TNHH Ngân Quý 

132 
Công trình: Trạm y tế thị trấn Long Mỹ, Hậu 

Giang 
Công ty TNHH TM và Dịch vụ 577 

133 Công trình: Trạm y tế Tân Lộc Thốt Nốt  

134 Công trình: Trường THCS An Khánh  

135 Công trình: Trường tiểu học Ngô Hữu Hạnh 6  

136 
Công trình: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh Hậu 

Giang 

Công ty TNHH Xây dựng Thương 

mại Sông Lam 

137 
Công trình: Trụ sở các cơ quan nhà nước 

phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều 
Công ty TNHH Kỹ thuật Hiệp Thành 

138 
Công trình: Trường tiểu học Tân Long 1, huyện 

Phụng Hiệp, Hậu Giang 

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương 

mại Hoàng Sơn 

139 

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng Trạm 

Y tế xã Đông Phước A, Châu Thành A, Hậu 

Giang 

Công ty Cổ phần XD Thiên Phúc 

140 
Công trình: Nâng cấp, cải tạo sân bóng Ô Môn 

– Cần Thơ 
Công ty TNHH Xây dựng Minh Phú 

141 
Công trình: Trụ Sở ban chỉ Huy Quân sự 

Phường Cái Khế, quận Ninh Kiều 

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư 

XD Gia Mỹ 

142 Công trình: P85/HK-16 Lữ Đoàn Công binh 25/QK9 

143 
Công trình: Nhà văn hóa Phường An Lạc, Ninh 

Kiều, Cần Thơ 
Công ty TNHH ĐENTA 

144 

Gói thầu số 06 thuộc dự án: Xây dựng doanh 

trại tiểu đoàn 14 – Lữ đoàn 569 – Binh chủng 

thông tin liên lạc 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và TM Hoàng Phát 
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145 
Công trình: Cải tạo, sửa chữa trường Trung cấp 

Thể dục thể thao Cần Thơ 
Công ty TNHH Lâm Hà 

146 
Công trình: Dự án đầu tư nghề trọng điểm 

trường Cao đẳng nghề Cần Thơ 

Liên danh Công ty TNHH MTV XD 

& TM Hưng Thịnh và Công ty CP 

Lâm nghiệp và XD Việt Úc 

147 
Công trình: Trụ sở làm việc các hội có tính chất 

đặc thù cấp tỉnh tại Hậu Giang 

CN Công ty Cổ phần Bê tông Tây 

Đô tại Hậu Giang 

148 
Công trình: Khu hành chính UBND thành phố 

Vị Thanh 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

149 
Công trình: Bệnh viên Đa khoa huyện 

ChâuThành A 
Công ty Cổ phần XD Thiên Phúc 

150 

Công trình: Kho dự trữ cấp phát tổng hợp - dự 

trữ nhà nước Tây Nam Bộ thuộc kho vận, Tổng 

cục Hậu Cần - kỹ thuật, Bộ Công An (gđ 2) 

Công ty TNHH MTV VLXD & Xây 

lắp TM BMC 

151 
Công trình: Cơ sở làm việc phòng cảnh sát 

PCCC và cảnh sát 113 thuộc công an Hậu Giang 

Công ty TNHH MTV VLXD & Xây 

lắp TM BMC 

152 

Công trình: Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang 

gói thầu thi công xây dựng Nhà khách A, Nhà 

khách B 

Công ty cổ phần xây dựng Thiên 

Phúc 

153 
Công trình: Trụ sở Cục Hải quan Thành phố 

Cần Thơ 

Xí Nghiệp 319.7 – Chi nhánh tổng 

Công ty 319 

154 Công trình: CH-cBB/KG Sư đoàn BB330/QK9 

155 Công trình: CH-Dbb/KG Sư đoàn BB330/QK9 

156 Công trình: HBD/KG-17 Sư đoàn BB330/QK9 

157 Công trình: KG-P37/2014 Sư đoàn BB330/QK9 

158 Công trình: LC1A-95/GT-17 Sư đoàn BB330/QK9 

159 
Công trình chiến đấu; Địa điểm: Xã Phú Lợi, 

Giang Thành, Kiên Giang 
Sư đoàn BB330/QK9 

160 Công trình phục vụ chiến đấu Sư đoàn BB330/QK9 
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161 

Công trình: Nâng cấp sữa chữa hệ thống thoát 

nước, đường nội bộ khu tái định cư cầu Cần Thơ 

ở phường Hưng Phú và ở phường Ba Láng 

Công ty Cổ phần Xây dựng Thiên 

Phúc 

162 
Công trình: Trường Trung học phổ thông 

chuyên Vị Thanh. 

Công ty Cổ phần Xây dựng Thiên 

Phúc 

163 
Công trình: Trường Mầm non 1 Tháng 6, quận 

Ninh Kiều 

Công ty TNHH Xây dựng Thương 

mại Bảo Ngân 

164 Công trình: Đại đội Hoá học 19/Sư đoàn BB330 
Công ty CP ĐTXD và Thương mại 

Hưng Phúc 

165 Công trình:  Khu dân cư Bình Hòa A Công ty Cổ phần Xây dựng 9 

166 
Công trình: Trụ sở cơ quan phường An Bình, 

quận Ninh Kiều 
Công ty Cổ phần Xây dựng Trần Gia 

167 
Công trình hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu dân cư 

Thương mại Vị Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Xây dựng số 1 

168 
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc 

Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Gia Mỹ 

169 
Công trình: Khu nhà ở cán bộ học viên Chính 

trị khu vực IV 
Công ty TNHH Denta 

170 
Công trình: Trung tâm văn hóa – thể thao 

phường An Phú 
Công ty TNHH Denta 

171 
Công trình: Trụ sở làm việc và Trung tâm văn 

hóa – Thể thao phường Tân An 

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật 

Hiệp Thành 

172 

Công trình: Dự án bảo tồn, Tôn tạo và phát huy 

giá trị Di tích Lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ 

An Nam Cộng Sản Đảng Cờ Đỏ. 

Công ty Cổ phần Lắp đặt Điện nước 

IEE-24/7 

173 
Công trình Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng 

Phát triển khu vực Cần Thơ 
Tổng Công ty 36 – CTCP 

174 
Công trình Khu Đô Thị Cát Tường Western 

Pearl 

Công ty Cổ Phần Hùng Cường 

Group 

175 
Công trình Khu Đô Thị Cát Tường Western 

Pearl (Block nhà A10) 

Công ty TNHH XD – VLXD Thanh 

Sơn 
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176 

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình xây 

dựng Hạng mục: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai 

đoạn 2 thuộc dự án: Khu Đô thị Cát Tường 

Western Pearl . 

Công ty TNHH XD – VLXD Thanh 

Sơn 

177 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu công trình: ĐH – 

P85/CZ9 – 2 
Sư Đoàn BB330/QK9 

178 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Trạm y tế Phường Hưng Lợi 
Công ty Cổ phần Ngôi Sao Mekong 

179 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Nhà lưu trú và phụ trợ  NHNN – CN Tp. 

Cần Thơ; Gói thầu: Xây dựng nhà lưu trú và các 

hạng mục phụ trợ (bao gồm phá vỡ nhà cũ; Xây 

dựng nhà lưu trú và các hạng mục phụ trợ; Hệ 

thống mạng điện thoại, Tivi, Internet, mạng lan 

nội bộ; Bể nước PCCC; Chống mối công trình) 

CN Đông Nam – Tổng Công ty 

Duyên Hải CTCP 

180 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: CQS – HT16 

Chi Nhánh Công ty TNHH MTV 

622 – Xí Nghiệp Công trình Giao 

thông Thủy Lợi 

181 
Thí nghiệm kiểm tra VLXD công trình: Trùng tu 

Di tích Đình Thới An Quận Ô Môn 

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng PCI 

182 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: CĐT.AP – AG -2017 
Bộ CHQS tỉnh An Giang 

183 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Khu Đô Thị Cát Tường Western Pearl; 

Hạng mục: Cổng chào – Bãi đỗ xe, Công viên 

Harry Potter, Công viên Cầu vồng 

Công ty TNHH Xây dựng Vận tải 

Đại Lộc Phát 

184 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Khu Dân Cư Hai Bên Đường Tây Sông 

Hậu (Khu Đô thị Cát Tường Western Pearl 2); 

Hạng mục: Công viên Trung tâm 

Công ty TNHH Xây dựng Vận tải 

Đại Lộc Phát 
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185 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Dự án: 

Cơ sở làm việc Công an huyện Long Mỹ thuộc 

Công an tỉnh Hậu Giang; Gói thầu xây lắp số 1: 

Nhà làm việc; Nhà ở Doanh trai; Nhà bếp, ăn tập 

thể; Nhà tiếp dân; Nhà thường trực; Nhà để xe ô 

tô; Nhà để xe hai bánh cán bộ; Nhà để xe hai 

bánh khách; Chống mối nhà làm việc; Hệ thống 

TTLL, chống sét và Máy điều hòa. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Mekong Land 

186 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Nhà tạm giữ thuộc Công an thành phố Vị 

Thanh, Công an tỉnh Hậu Giang thuộc dự án tổng 

thể đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các 

cơ sở: Nhà tạm giữ, Trại tạm giam thuộc Bộ 

Công an quản lý (Giai đoạn 2019-2020). 

Công ty Cổ phần Xây dựng Pro 

Nguyễn Group 

187 

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình xây 

dựng Hạng mục: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai 

đoạn 1 (giao thông, thoát nước mưa, nước thait 

khu vực ưu tiên 4) thuộc dự án: Khu Đô thị Cát 

Tường Western Pearl 2 

Công ty TNHH XD – VLXD Thanh 

Sơn 

188 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng san lấp 

Gói thầu: San nền và hàng rào chống tái lấn 

chiếm khu vực đã giải phóng mặt bằng 46ha – 

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu 

dân cư thương mại Vị Thanh 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Xây dựng Số 1 

189 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng san lấp 

nền Gói thầu: San lấp khu vực diện tích 9,239ha 

còn lại của giai đoạn 1 – 16,49ha – Công trình: 

Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu dân cư thương 

mại Vị Thanh 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Xây dựng Số 1 

190 

 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Dự án: 

Cơ sở làm việc Công an huyện Long Mỹ thuộc 

Công an tỉnh Hậu Giang; Gói thầu xây lắp số 1: 

San nền, cổng tường rào thoáng, tường rào kín 

không nằm trên tường kè, tường rào kín bố trí 

trên tường kè, tường kè. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Mekong Land 
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191 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Dự án: 

Cơ sở làm việc Công an huyện Long Mỹ thuộc 

Công an tỉnh Hậu Giang; Gói thầu xây lắp số 3: 

Sân đường nội bộ; cấp điện; chiếu sáng ngoài 

nhà; cấp thoát nước ngoài nhà, bể nước ngầm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Mekong Land 

192 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng san lấp 

Gói thầu: San nền giai đoạn 2 ( đến cao độ hoàn 

thiện +1,6m ) khu vực 46ha của phân khu 2 và 3 

– Công trình: Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu 

dân cư thương mại Vị Thanh 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Xây dựng Số 1 

193 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Dự án 

Khu dân cư thương mại Vị Thanh; Gói thầu: 

Shophouse 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Xây dựng Số 1 

194 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Dự án 

Khu hành chính huyện Long Mỹ; Gói thầu: Thi 

công xây dựng Hạ tầng kỹ thuật 

Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây 

lắp Miền Nam và Công ty TNHH 

Xây dựng – Thương mại Minh Quốc 

195 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Dự án 

Khu hành chính huyện Long Mỹ; Gói thầu: Trụ 

sở HĐND, UBND 

Công ty CP Đầu tư Xây lắp Miền 

Nam 

196 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Dự án 

Khu hành chính huyện Long Mỹ; Gói thầu: Khu 

Trụ sở Huyện Ủy và khu Hội Trường 400 Chỗ 

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 

197 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Trụ sở cơ quan phường An Bình, quận 

Ninh Kiều 

Công ty Cổ phần Xây dựng Trần Gia 

198 

Thí nghiệm vật liệu xây dựng san lấp Gói thầu: 

thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở 

kết hợp thương mại (Shophouse) các khối nhà 

PTM1, PTM3, PTM4, PTM5 và PTM6 công 

trình: Nhà ở kết hợp thương mại Dự án Khu dân 

cư thương mại Vị Thanh 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Xây dựng Số 1 

199 

Thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng 

“Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án 

Trường THCS Tân Hòa" 

Công ty TNHH Thương mại & Dịch 

vụ 577 
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200 

Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình xây 

dựng  gói thầu thi công xây dựng công trình Cải 

tạo, mở rộng Trường THCS An Hoà 2, quận 

Ninh Kiều 

Công ty CP Đầu tư Xây lắp Miền 

Nam 

201 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: CQS – HT16; Địa điểm: Huyện Kiên 

Lương, tỉnh Kiên Giang (Giai đoạn 2) 

Công ty TNHH MTV 622 

202 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Xây dựng mới và Cải tạo trường Tiểu học 

An Bình 1 

Liên danh Cty CP Đầu tư XD Quốc 

Hưng & Cty TNHH Tân Thuận 

Trung 

203 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Quận 

Ninh Kiều 

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật 

Hiệp Thành 

204 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Nâng cấp, Cải tạo Hội trường A, Quân khu 

9 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Thương mại Hưng Phúc 

205 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Cơ Sở Làm Việc Công An Phường 1, 

Phường Hộ Phòng, Phường Láng Tròn thuộc 

Công an Thị Xã Giá Rai, Công An Tỉnh Bạc 

Liêu 

Công ty TNHH XD TM&DV Hưng 

Gia Phát 

206 

Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình xây 

dựng gói thầu thi công xây dựng công trình: Bãi 

cất hạ cánh trực thăng đảo Thổ Chu. 

Trung Đoàn 152 - QK9 

207 
Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình 

Nâng cấp, Cải tạo Hội trường A, Quân khu 9 

Công ty Cổ phần ĐTXD và Thương 

mại Hưng Phúc 

208 

Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình Bể 

bơi phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi 

Hậu Giang 

Công ty Cổ phần GP9 Hà Nội 

209 

Xây dựng tượng đài thuộc di tích Chiến thắng 

Chày Đạp, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, 

Tỉnh Hậu Giang 

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng PCI 
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210 

Mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử 

"Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận Dân tộc 

giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ" tại xã 

Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A 

Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng PCI 

211 
Thí nghiệm, kiểm tra chất lượng công trình Trụ 

sở BHXH huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Toàn Cầu 

212 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Trạm y tế Phường Tân An 
Công ty TNHH Tân Thuận Trung 

213 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Ban 

Dân tộc; địa điểm xây dựng: Số 121-123, Trần 

Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Hợp Tác Xã Xây dựng Thanh Bình 

214 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: CĐT-VG/AG-22 
Sư đoàn 8/Quân khu 9 

215 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Xây dựng trận địa PPK37mm-2N sửa 

chữa, cải tiến/Lữ đoàn PK226 

Sư đoàn 8/Quân khu 9 

216 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: ĐCĐ/TC-20 
Trung đoàn 152/Quân khu 9 

217 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng dự án: 

CRĐ-20.5 
Bộ tư lệnh vùng 5 

218 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: ĐHXD/CQS-HT16 
Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn CB25 

219 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: CRĐ-20.5 địa điểm Huyện Ngọc Hiển, 

Tỉnh Cà Mau và Phú Quốc 

Lữ đoàn Công Binh 83 

220 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng Dự án: 

PKV5-21 
Bộ tư lệnh vùng 5 

221 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: RĐV-21 
Lữ đoàn Công Binh 83 

222 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: ccHP2/HG-22 (giai đoạn 1) 

CN Công ty TNHH MTV 622 Xí 

nghiệp công trình Giao thông thủy 

lợi 
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223 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: PT/PQ-22 

CN Công ty TNHH MTV 622 Xí 

nghiệp công trình Giao thông thủy 

lợi 

224 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: ccHP2/HG-22 (giai đoạn 2) 

CN Công ty TNHH MTV 622 Xí 

nghiệp công trình Giao thông thủy 

lợi 

225 
Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: ĐH-Hf-01/2022 
Sư đoàn BB330/QK9 

226 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Một số hạng mục công trình Núi Nhọn và 

Núi Bà Lý 

Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn CB25 

227 

Thí nghiệm kiểm tra vật liệu xây dựng công 

trình: Trường Mầm non Vàng Anh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Quốc Hưng 

IV. Tư vấn thử tĩnh cọc 

1 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ Sở làm việc 

Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Hậu Giang. 

Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang 

2 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Tôn tạo và phát 

huy Di tích Chiến thắng Vàm Cái Sình 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hậu Giang 

3 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Nhà trưng bày 

và phần trưng bày ngoài trời 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hậu Giang 

4 
Tư Vấn Thử Tĩnh Cọc Công Trình: Dược Sông 

Hậu 
Công ty CP Dược Sông Hậu 

5 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trung Tâm tư 

vấn Pháp luật Công đoàn tỉnh Hậu Giang 
Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang 

6 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Cục Thuế thành 

phố Cần Thơ. 
Cục thuế TP. Cần Thơ 

7 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trạm cấp nước 

tập trung Tân Bình. 

Trung tâm nước sạch và VSMT 

Nông thôn Hậu Giang 

8 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Cục thuế tỉnh 

Hậu Giang. 
Cục thuế tỉnh Hậu Giang 
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9 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Hệ thống cấp 

nước Thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh 

Bạc Liêu 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

10 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trạm cấp nước 

tập trung Long Bình 

Công ty Cổ phần Phát triển Huynh 

Đệ 

11 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trạm cấp nước 

tập trung Vị Thủy 

LD Công ty TNHH Xây dựng Thành  

Công và Công ty TNHH Sáu Phát 

12 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Xây dựng 04 

phòng học Trường THCS Lương Thế Vinh, 

quận Ninh Kiều 

Ban Quản lý Dự án Quận Ninh Kiều 

13 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường  trung 

học Phổ thông An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng 

2, TP. Cần Thơ 

14 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở làm việc 

Chi Cục thuế Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
Cục thuế TP. Cần Thơ 

15 
Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc tràm: Trường 

mầm non Sơn ca Quận Ninh Kiều, TP. Cần 
Ban Quản lý Dự án Quận Ninh Kiều 

16 

Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc tràm: Trạm Y 

Tế Phường Xuân Khánh Quận Ninh Kiều, TP. 

Cần 

Ban Quản lý Dự án Quận Ninh Kiều 

17 
Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc tràm: Phường 

Đội Phường Xuân Khánh – Quận Ninh Kiều 
Ban Quản lý Dự án Quận Ninh Kiều 

18 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường Tiểu học 

Xuân khánh 2 – Quận Ninh Kiều 
Ban Quản lý Dự án Quận Ninh Kiều 

19 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường mầm 

non Hoa Trà Mi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Vị Thanh 

20 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường Nguyễn 

Văn Trỗi thành phố Vị Thanh, Hậu Giang 

Ban QLDA Đâu tư Xây dựng thành 

phố Vị Thanh 

21 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở trung tâm 

thông tin và ứng dụng khoa học Công nghệ 

thuộc sở KHCN 

Sở Khoa học Công nghệ 

22 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Khu Đài tưởng 

niệm 

Phòng kinh tế Hạ tầng huyện Châu 

Thành A 



HỒ SƠ NĂNG LỰC 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 58 

 

23 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Ký túc xá sinh 

viên Hậu Giang tại Trường Đại học Cần Thơ 

(Khu Hòa An) 

Sở GD & ĐT tỉnh Hậu Giang 

24 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Doanh trại Ban 

chỉ huy Quân sự thành phố Vị Thanh 
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang 

25 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Tân 

Lộc 3 

Ban QLDA Quận Thốt Nốt 

26 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường tiểu học 

Phan Bội Châu, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
UBND Quận Ninh kiều 

27 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Ký túc xá trường 

đại học Cần Thơ 
 

28 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trạm y tế Tân 

Lộc 
Ban QLDA Quận Thốt Nốt 

29 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường tiểu học 

Cái Khế 2 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

30 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Trường TH Thạnh Hòa Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ 

Ban QLDA Quận Thốt Nốt 

31 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở Ban Chỉ 

huy Quân sự phường An Nghiệp, quận Ninh 

Kiều 

Ban QLDA Quận Ninh kiều 

32 
Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Cơ quan Nhà nước Phường Hưng Lợi 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

33 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường THCS 

An Lạc, quận Ninh Kiều 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

34 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở Ban Chỉ 

huy Quân sự phường Cái Khế, quận Ninh Kiều 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

35 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở Ban Chỉ 

huy Quân sự phường An Phú, quận Ninh Kiều 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

36 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Nhà văn hóa 

Phường An Lạc, quận Ninh Kiều 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 
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37 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trạm Y tế 

phường Thới Bình, quận Ninh Kiều 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

38 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở Cơ quan 

Kiểm toán nhà nước Khu vực V 

Ban QLDA –ĐTXD Trụ sở Cơ quan 

Kiểm toán nhà nước Khu vực V 

39 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Khối trụ sở hành 

chính thành phố Vị Thanh 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp 

Miền Nam 

40 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trung tâm y tế 

dự phòng tỉnh Hậu Giang 

Ban QLDA –ĐTXD Công trình DD 

và CN tỉnh Hậu Giang 

41 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hậu Giang 

Ban QLDA –ĐTXD Công trình DD 

và CN tỉnh Hậu Giang 

42 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Dự án đầu tư 

nghề trọng điểm trường Cao đẳng nghề Cần 

Thơ 

Trường Cao đẳng Nghề thành phố 

Cần Thơ 

43 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Liên trạm bảo 

vệ thực vật, khuyến nông – khuyến ngư, thú y 

và thủy lợi Châu Thành A 

Ban QLDA –ĐTXD Công trình DD 

và CN tỉnh Hậu Giang 

44 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Nhà văn hóa phường An Hội, quận Ninh 

Kiều 

Ban QLDA Quận Ninh kiều 

45 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm Công 

trình: Trường tiểu học Ngọc Thành 2 (Điểm lẽ, 

ấp Kênh Xuôi). 

Ban QLDA ĐTXD huyện Giồng 

Riềng 

46 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường tiểu học 

Ngọc Thành 2 (Điểm chính, ấp Ngọc Trung). 

Ban QLDA ĐTXD huyện Giồng 

Riềng 

47 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình Trạm y tế phường An Nghiệp, quận Ninh 

Kiều 

Ban QLDA Quận Ninh kiều 

48 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Nâng cấp, cải 

tạo Trung tâm huấn luyện dự bị động viên – Bộ 

CHQS tỉnh Hậu Giang. 

Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang 

49 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Trạm Y tế phường An Phú, quận Ninh 

Kiều 

Ban QLDA Quận Ninh kiều 

50 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở cơ quan 

phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 
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51 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở cơ quan 

phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

52 
Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường An 

Nghiệp, quận Ninh Kiều 

Ban QLDA Quận Ninh kiều 

53 
Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Trạm Y tế phường Hưng Lợi 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

54 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Trạm Y tế phường An Phú, quận Ninh 

Kiều 

Ban QLDA Quận Ninh kiều 

55 
Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Nhà văn hóa phường An Hội 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

56 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Nâng cấp sửa chữa khu nhà 4, Đình 

Thường Thạnh, quận Cái Răng. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

thành phố Cần Thơ 

57 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sơ Ngân 

hàng thương mại CP Công Thương Việt Nam 

Chi nhánh Hậu Giang 

Ngân hàng thương mại CP Công 

Thương Viêt Nam 

58 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở làm việc 

và Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Tân 

An, quận Ninh Kiều 

Ban QLDA Quận Ninh kiều 

59 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

trình: Xây dựng mơi 06 phòng học trương Tiểu 

Học Ba Láng 

Ban QLDA Quận Cái Răng 

60 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trụ sở cơ quan 

phường An Bình, quận Ninh Kiều 
Ban QLDA Quận Ninh kiều 

61 
Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

Trình: Trường Tiểu Học Bình An 2 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Châu Thành  

62 
Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

Trình: Trường THCS Minh Hòa 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Châu Thành  

63 

Tư vấn thử tĩnh trên nền gia cố cừ tràm công 

Trình: Trường Mầm non Thạnh Bình (ấp Cây 

Quéo) 

Ban QLDA ĐTXD huyện Giồng 

Riềng 
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64 

Tư vấn thử tĩnh cừ tràm công trình: Trùng tu di 

tích đình Thới An, Quận Ô Môn, hạng mục Xây 

mới bờ kè, hàng rào, nhà võ ca. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

thành phố Cần Thơ 

65 
Tư vấn thử tĩnh cừ tràm  thuộc dự án Hệ thống 

đường ống nước xã Tân Khánh Hòa. 

BQL các Dự án ĐTXD Cấp nước & 

VSNT 

66 

Tư vấn thử tĩnh cừ tràm công trình: Nâng cấp, 

cải tạo nối mạng 3 xã Hòa Lợi - Hòa Hưng - 

Hòa Thuận 

BQL các Dự án ĐTXD Cấp nước & 

VSNT 

67 
Tư vấn thử tĩnh cừ tràm công trình: Trạm cấp 

nước xã Minh Hòa 2 

BQL các Dự án ĐTXD Cấp nước & 

VSNT 

68 
Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình: Xây dựng 

mới và cải tạo trường Tiểu học An Bình 1 

Ban QLDA và Phát triển Qũy đất 

quận Ninh Kiều 

69 

Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình: Nhà tạm 

giữ thuộc Công an thành phố Vị Thanh, Công 

an tỉnh Hậu Giang thuộc dự án tổng thể đầu tư 

xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở: Nhà 

tạm giữ, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an quản 

lý (Giai đoạn 2019-2020). 

Phòng Hậu cần Công an tỉnh Hậu 

Giang 

70 
Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình: Trường 

Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế 

Ban QLDA và Phát triển Qũy đất 

quận Ninh Kiều 

71 
Thí nghiệm nén tĩnh cọc công trình: Dự án Khu 

hành chính huyện Long Mỹ 
Ban QLDA ĐTXD huyện Long Mỹ 

72 

Tư vấn thí nghiệm thử tĩnh tải cọc Công trình: 

Trường tiểu học Trần Quốc Toản, quận Ninh 

Kiều 

Ban QLDA và Phát triển Qũy đất 

quận Ninh Kiều 

73 
Tư vấn thí nghiệm thử tĩnh tải cọc Công trình: 

Trường THCS An Bình, quận Ninh Kiều 

Ban QLDA và Phát triển Qũy đất 

quận Ninh Kiều 

74 
Tư vấn thí nghiệm thử tĩnh tải cọc Công trình 

Trụ sở BHXH huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang 

75 
Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trạm cấp nước 

xã Tân Thạnh, tỉnh Kiên Giang 

BQL các Dự án ĐTXD Cấp nước & 

VSNT 
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76 

Tư vấn thí nghiệm thử tĩnh tải cọc khoan nhồi 

công trình: Trụ sở Cơ quan phường An Cư, 

quận Ninh Kiều 

Ban QLDA và Phát triển Qũy đất 

quận Ninh Kiều 

77 

Tư vấn thí nghiệm thử tĩnh tải cừ tràm công 

trình: Xây mới, Cải tạo và Sửa chữa Trụ sở làm 

việc Ban chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều 

Ban QLDA và Phát triển Qũy đất 

quận Ninh Kiều 

78 

Tư vấn thử tĩnh cọc công trình: Trường Mầm 

non Anh Đào, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 

Giang 

Ban QLDA ĐTXD huyện Châu 

Thành A 

V. Khảo sát 

1 
Khảo sát địa hình công trình: Nhà máy Nhiệt 

điện Ô Môn 
Tập đoàn Điện Lực Việt Nam 

2 

Khoan lấy mẫu khảo sát địa kỹ thuật công trình: 

Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng 

Sông Cửu Long (đợt 01) 

TT Kiểm định và Quy hoạch Xây 

dựng Cần Thơ 

3 

Khoan lấy mẫu khảo sát địa kỹ thuật công trình: 

Trung tâm vì sự phát triển phụ nữ đồng bằng 

Sông Cửu Long (đợt 02) 

TT Kiểm định và Quy hoạch Xây 

dựng Cần Thơ 

4 
Khảo sát kỹ thuật công trình: Số 51-78 Nguyễn 

Trãi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

TT Kiểm định và Quy hoạch Xây 

dựng Cần Thơ 

5 
Khảo sát kỹ thuật công trình: Xây dựng nhà 

xưởng 
Công ty TNHH King Group 

6 
Khoan khảo sát địa chất công trình: Vàm Cái 

Sình 

Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hậu Giang 

7 
Khảo sát địa chất công trình: Trường mẫu giáo 

Thới Thuận 1 
Ban QLDA Quận Thốt Nốt 

8 

Khảo sát địa chất công trình: Dự án Bảo quản, 

tu bổ, di tích lịch sử đền thờ Bác Hồ, xã Lương 

Tâm, huyện Long Mỹ 

Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh 

Hậu Giang 

9 
Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy nhiệt 

điện Sông Hậu 1 

Công ty Cổ phần địa kỹ thuật Việt 

Nam 

10 
Khảo sát địa chất công trình: Nhà máy nhiệt 

điện Sông Hậu 1 

Công ty Cổ phần địa kỹ thuật Việt 

Nam 
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11 
Tư vấn khảo sát xây dựng công trình: Khách sạn 

Bông Sen - Phú Quốc 
Công ty Cổ phần Du lịch Vị Thanh 

12 
Khảo sát địa chất công trình: Đường GTNT xã 

Thạnh Phú (giai đoạn 3) 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Cờ Đỏ 

13 
Khảo sát địa chất công trình: Trường Đại học 

Cửu Long 
Trường Đại học Cửu Long 

14 

Khảo sát định vị tim cọc công trình: Điện Năng 

lượng Mặt trời thuộc Trường Đại Học Cửu 

Long. 

Công ty Cổ phần Xây dựng – 

Thương mại – Nội thất Đất Phương 

Nam 

15 

Tư vấn khảo sát địa chất công trình thuộc Dự án 

đầu tư Khu dân cư 425 Trần Hưng Đạo, phường 

I, TP. Vị Thanh 

Công ty Cổ phần Đầu tư AMECC 

Hậu Giang 

16 

Tư vấn khảo sát địa chất địa hình công trình: 

Trụ Sở Agribank Chi Nhánh Huyện Phú Tân, 

Tỉnh An Giang 

Công ty Cổ phần Đầu tư AMECC 

Hậu Giang 

17 

Công trình: Dự Án Nhà Kho Công ty Cổ phần 

Thương mại Thành Thành Công Địa điểm: 

Thành phố Cần Thơ 

Công ty Cổ phần Thương mại Thành 

Thành Công 

18 

Tư vấn khảo sát địa chất công trình thuộc Dự án 

Khu đất Công viên 3 tháng 2, khu vực 2, 

phường Thuận An, thị xã Long Mỹ 

Công ty Cổ phần Đầu tư AMECC 

Hậu Giang 

19 

Tư vấn khảo sát địa hình công trình: Nhà máy 

bia và nước giải khát CAMEL tại tỉnh Hậu 

Giang 

Công ty Cổ phần CAMEL Quốc Tế 

VI. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

1 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: 

Sửa chữa dốc cầu và biển báo cầu chữa Y xá 

Đông Thạnh 

Phòng kinh tế Hạ tầng huyện Châu 

Thành 

2 
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: 

Nâng cấp sửa chữa cầu Đất Sét 

Phòng kinh tế Hạ tầng huyện Châu 

Thành 

3 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: 

Nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn, 

bê tông tuyến cầu Đông Thuận đến cầu 3 Xã 

Phòng kinh tế Hạ tầng huyện Châu 

Thành 



HỒ SƠ NĂNG LỰC 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 64 

 

4 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: 

Trụ Sở làm việc Trung tâm kỹ thuật Tài Nguyên 

Môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh 

Hậu Giang 

5 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng: Sửa chữa và 

nâng cấp mái nhà của Trụ sở làm việc Sở Công 

Thương 

Sở Công thương tỉnh Hậu Giang 

6 

Tư vấn giám sát gói thầu: Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng Nhà để xe khu A và khu B - Học 

viện Chính trị khu vực IV 

Học Viện Chính trị khu vực IV 

VII. Đánh giá tác động môi trường 

1 

Đánh giá tác động môi trường Dự án: Đầu tư 

xây dựng Hạ tầng kỹ thuật toàn khu Trung tâm 

Hành chính – Chính trị tỉnh Cà Mau. 

Trung tâm Hành chính – Chính trị 

tỉnh Cà Mau 

2 
Đánh giá tác động môi trường: Khu Dân cư 

Dịch vụ Phước Yên 
TT Phát triển Quỹ đất Vĩnh Long 

3 
Đánh giá tác động môi trường: Trạm Y tế 

phường Thốt Nốt 
Ban QLDA Quận Thốt Nốt 

4 Đánh giá tác động môi trường: Bãi rác Thốt Nốt Ban QLDA Quận Thốt Nốt 

5 Đánh giá tác động môi trường: Ô Môn Ban QLDA Quận Ô Môn 

 CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XD MIỀN TÂY 
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VIII. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM 

CÔNG TRÌNH 
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IX. HÌNH ẢNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

 

  Công trình thí nghiệm: KHU ĐÔ THỊ DIC VICTORY CITY 

  Phường 4, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.  

Công trình thí nghiệm: KHU ĐÔ THỊ CÁT TƯỜNG 

Đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang. 
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Công trình thí nghiệm: Khu trụ sở Huyện ủy và Hội trường 400 chỗ 

Huyện Long Mỹ 

Công trình thí nghiệm: Gói thầu số 44 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc 

- Cần Thơ - Sóc Trăng 
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